
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 2 - GÒ VẤP - NĂM 2022

STT Cơ sở Mã học sinh
Đợt 

nhập 
học

Mã môn chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223360028 2 02BK15A2 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hiên 10/01/2002 Ngày Hien2223360028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223360031 2 02BK15A2 Điều dưỡng Ngô Quang Hiệp 19/04/2002 Ngày Hiep2223360031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2213360381 2 02BK15A2 Điều dưỡng Trần Lê Thảo Quyên 11/12/2003 Ngày Quyen2213360381@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 2223360053 2 02BK15A2 Điều dưỡng Trần Minh Trâm Anh 16/02/2005 Ngày Anh2223360053@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223180027 2 02BK15A2 Điều dưỡng Nguyễn Trung Hiếu 10/11/1991 Ngày Hieu2223180027@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223360058 2 02BK15A2 Điều dưỡng Trần Thị Thanh Nguyên 24/01/2004 Ngày Nguyen2223360058@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 2223180030 2 02BK15A2 Điều dưỡng Nguyễn Thuỵ Phương Hằng 19/06/1996 Ngày Hang2223180030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 2223240071 2 02BK15A2 Điều dưỡng Trịnh Thị Sương 10/06/1994 Ngày Suong2223240071@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 2223180017 2 02BK15A2 Dược Phạm Văn Tin 10/01/1989 Ngày Tin2223180017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223360030 2 02BK15A2 Dược Nguyễn Thị Khánh Duy 20/09/2005 Ngày Duy2223360030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 2223360033 2 02BK15A2 Dược Nguyễn Thị Đăng Khoa 02/08/2003 Ngày Khoa2223360033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 2223180020 2 02BK15A2 Dược Mai Thị Thanh Hằng 04/06/1995 Ngày Hang2223180020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 2223360043 2 02BK15A2 Dược Đinh Khả Vy 16/09/2000 Ngày Vy2223360043@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 2223360044 2 02BK15A2 Dược Võ Thị Thủy Tiên 09/09/2002 Ngày Tien2223360044@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 2223240039 2 02BK15A2 Dược Vỗ Nguyễn Hoàng My 05/04/2003 Ngày My2223240039@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223240051 2 02BK15A2 Dược Lê Kim Phương 28/10/2003 Ngày Phuong2223240051@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 2223180029 2 02BK15A2 Dược Lê Thị Thanh Tuyền 18/09/1999 Ngày Tuyen2223180029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 2223360064 2 02BK15A2 Dược Lê Ngoc Kim Yến 20/10/2003 Ngày Yen2223360064@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 2223360067 2 02BK15A2 Dược Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/12/2004 Ngày Linh2223360067@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 2223360068 2 02BK15A2 Dược Trần Thanh Phước Lộc 24/12/1988 Ngày Loc2223360068@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2 2223360041 2 02BK15A2 Hướng dẫn du lịch Tô Thành Phát 18/12/2005 Ngày Phat2223360041@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2 2223360027 2 02BK15A2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Mỹ Hằng 13/03/2002 Ngày Hang2223360027@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 2 2223360039 2 02BK15A2 Kế toán doanh nghiệp Bùi Phi Yến 04/10/2006 Ngày Yen2223360039@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 2 2223360040 2 02BK15A2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngoc Phương Trâm 02/03/2002 Ngày Tram2223360040@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 2 2223360061 2 02BK15A2 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 04/02/2003 Ngày Khoa2223360061@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

mailto:Yen2223360064@bachkhoasaigon.edu.vn
mailto:Yen2223360039@bachkhoasaigon.edu.vn
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26 2 2223240060 2 02BK15A2 Kế toán doanh nghiệp Đoàn Ngoc Trâm 07/03/2002 Ngày Tram2223240060@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 2 2223360025 2 02BK15A2 Marketing Ngô Thị Bích Trâm 07/03/2002 Ngày Tram2223360025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 2 2223360048 2 02BK15A2 Marketing Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003 Ngày Thanh2223360048@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 2 2223240040 2 02BK15A2 Marketing Huỳnh Thị Hồng Nhi 28/05/2001 Ngày Nhi2223240040@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 2 2223360056 2 02BK15A2 Marketing Lê Thị Tâm 02/10/1999 Ngày Tam2223360056@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 2 2223360049 2 02BK15A2 Quản trị DN vừa và nhỏ Trần Hoàng Thơ 16/11/2003 Ngày Tho2223360049@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 2 2223360065 2 02BK15A2 Quản trị DN vừa và nhỏ Đinh Thanh Huy 07/10/2004 Ngày Huy2223360065@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 2 2223360052 2 02BK15A2 Quản trị mạng máy tính Huỳnh Văn Thường 17/12/2004 Ngày Thuong2223360052@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 2 2223360063 2 02BK15A2 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Anh Tuấn 19/03/2003 Ngày Tuan2223360063@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 2 2223360023 2 02BK15A2 Thiết kế đồ hoa Phạm Nguyễn Minh Nhựt 29/12/2006 Ngày Nhut2223360023@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 2 2223360042 2 02BK15A2 Thiết kế đồ hoa Đặng Xuân Nhật 10/11/2001 Ngày Nhat2223360042@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 2 2223360047 2 02BK15A2 Thiết kế đồ hoa Lê Văn Sáu 17/07/2001 Ngày Sau2223360047@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 2 2223360055 2 02BK15A2 Thiết kế đồ hoa Trương Tấn Tài 29/01/2003 Ngày Tai2223360055@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 2 2223360062 2 02BK15A2 Thiết kế đồ hoa Nguyễn Đức Tài 12/12/2002 Ngày Tai2223360062@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 2 2223240061 2 02BK15A2 Thiết kế đồ hoa Nguyễn Phúc Bảo Châu 02/07/2003 Ngày Chau2223240061@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 2 2223240062 2 02BK15A2 Thiết kế đồ hoa Phan Duy Thiên 17/03/1998 Ngày Thien2223240062@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 2 2223240035 2 02BK15A2 Thiết Kế Web Nguyễn Khắc Huy 15/09/2000 Ngày Huy2223240035@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 2 2223360029 2 02BK15A2 Thiết Kế Web Ninh Thị Dịu 20/04/1992 Ngày Diu2223360029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 2 2223240004 2 02BK15A2 Y Sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy 13/12/1988 Ngày Thuy2223240004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 2 2223360024 2 02BK15A2 Y sỹ Trần Gia Bảo 02/02/2005 Ngày Bao2223360024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 2 2223360045 2 02BK15A2 Y sỹ Nguyễn Ngoc Thịnh Ngày Thinh2223360045@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 2 2223360046 2 02BK15A2 Y sỹ Hoàng Tùng 24/05/1999 Ngày Tung2223360046@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 2 2223360050 2 02BK15A2 Y sỹ Quách Khả Doanh 14/04/2006 Ngày Doanh2223360050@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 2 2223180023 2 02BK15A2 Y sỹ Trịnh Thị Thùy Trang 24/12/1999 Ngày Trang2223180023@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 2 2223180025 2 02BK15A2 Y sỹ Dương Hồng Phong 05/09/1991 Ngày Phong2223180025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 2 2223240059 2 02BK15A2 Y sỹ Lê Thành Phát 28/10/2003 Ngày Phat2223240059@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 2 2223240064 2 02BK15A2 Y sỹ Hoàng Nguyễn Kim Thư 07/05/2003 Ngày Thu2223240064@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

mailto:Doanh2223360050@bachkhoasaigon.edu.vn
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53 2 2223240065 2 02BK15A2 Y sỹ Nguyễn Ngoc Triu 25/04/1998 Ngày Triu2223240065@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 2 2223240067 2 02BK15A2 Y sỹ Võ Tuệ Nhi 29/01/2001 Ngày Nhi2223240067@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 2 2223240073 2 02BK15A2 Y Sỹ NguyễN Huỳnh Bảo Ngoc 07/03/2003 Ngày Ngoc2223240073@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2022
Phòng Đào Tạo

mailto:Triu2223240065@bachkhoasaigon.edu.vn

